
SỞ Y TẾ LẠNG SƠN 

BV PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

Số:          /TM-BV 
V/v Cung cấp báo giá 18 mặt hàng thuốc 

Generic trong thời gian chờ kết quả đấu 

thầu tập trung của Sở y tế năm 2025 

Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2025 

 

Kính gửi:  Các công ty cung cấp thuốc tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về 

lựa chọn nhà thầu; 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá 

18 mặt hàng thuốc Generic  để tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua 18 mặt hàng 

thuốc Generic trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung của Sở y tế năm 2025 

Y tế với nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:  

- Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa chỉ: số 78 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng Sơn  

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

- Họ và tên: Lý Thị Hằng Nga. 

- Chức vụ: Trưởng khoa Dược, Vật tư - TBYT. Bệnh viện Phục hồi chức 

năng tỉnh Lạng Sơn. 

- Điện thoại: 0962 221 288 

- Địa chỉ Email: khoaduoc.bvphcnls@gmail.com  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận bản cứng và bản mềm quét PDF (đã đóng dấu và gửi qua email) 

- Nhận trực tiếp tại: Bộ phận văn thư ,Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh 

Lạng Sơn Địa chỉ: số 78 Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Thành Phố Lạng 

Sơn. 

- Nhận qua Email: khoaduoc.bvphcnls@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ 14h30, ngày 25 tháng 6 năm 2025 đến 

trước 08h00 ngày 07 tháng 7 năm 2025 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 
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5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ 08h00 ngày 

07 tháng 7 năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

- Thông tin các mặt hàng cần báo giá: (Phụ lục 1 kèm theo) 

- Nội dung báo giá: (Phụ lục 2 kèm theo) 

- Cam kết của nhà thầu: (Mẫu kèm theo) 

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu cần cung cấp thêm thông tin xin liên 

hệ với Ds Lý Thị Hằng Nga ./. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Website đơn vị; 

- Phòng KHTH, TCKT và ĐD; 

- Lưu: VT. HSĐT.            

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Triệu Quang Phú 



PHỤ LỤC 1 

 

DANH MỤC 18 THUỐC GENERIC 

( Kèm theo Thư mời số :             /TM-BV ngày        tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn) 

STT 
STT 

TT 20 
Tên hoạt chất 

Nồng độ, 

hàm lượng 
Đường dùng Dạng bào chế 

Nhóm 

thuốc 

Đơn vị 

tính 
 Số lượng  

Đơn giá có 

VAT (VNĐ) 

 Thành tiền  

( VAT)  

1 13 Lidocain + epinephrin (adrenalin) 

36mg+ 

18,13mcg; 

1,8ml 

Tiêm Thuốc tiêm  Nhóm 1 Lọ/ống 
             

200  
    

2 48 Meloxicam 15mg Uống Viên nang Nhóm 4 Viên 
          

5.000  
    

3 543 Perindopril + indapamid 
5 mg + 

1,25mg 
Uống Viên Nhóm 1 Viên 

        

20.000  
    

4 548 Telmisartan + Hydroclorothiazid 
40mg + 

12,5mg 
Uống Viên  Nhóm 3 Viên 

        

30.000  
    

5 578 Fenofibrat 200mg Uống Viên nang Nhóm 3 Viên 
        

10.000  
    

6 714 Sorbitol 5g  Uống 
Bột/cốm/hạt 

pha uống 
Nhóm 2 Gói 

          

2.000  
    

7 732 Diosmin + Hesperidin 
450mg + 

50mg 
Uống 

Viên nén bao 

phim 
Nhóm 1 Viên 

          

2.500  
    

8 777 Acarbose 100mg 
 

 Uống 
Viên nén bao 

phim 
Nhóm 2 Viên 

          

8.000  
    

9 780 Glibenclamid + metformin 
2,5mg + 

500mg 
Uống Viên Nhóm 4 Viên 

        

50.000  
    

10 781 Gliclazid 60mg Uống 
Viên nén giải 

phóng kéo dài 
Nhóm 1 Viên 

        

20.000  
    

11 781 Gliclazid 30mg Uống 

Viên nén giải 

phóng có kiểm 

soát 

Nhóm 1 Viên 
        

30.000  
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12 791 Insulin người trộn, hỗn hợp 
100 IU/ml, 

3ml 
Tiêm Thuốc tiêm Nhóm 5  Lọ/ống  

             

500  
    

13 788 Insulin analog trộn, hỗn hợp 
30/70; 

300U/3ml 
Tiêm Thuốc tiêm Nhóm 1 Bút tiêm 

             

500  
    

14 795 Metformin hydrochlorid 500mg Uống 
Viên nén tác 

dụng kéo dài 
Nhóm 4 Viên 

        

60.000  
    

15 969 Bromhexin hydroclorid 16mg Uống Viên nang Nhóm 4 Viên 
          

5.000  
    

16 997 Natri clorid 0,9g/100ml Tiêm truyền 
Dung dịch tiêm 

truyền 
Nhóm 4 Chai/lọ 

             

300  
    

17 1.007 Calci carbonat + vitamin D3 
750mg + 200 

IU 
Uống Viên Nhóm 4 Viên 

          

5.000  
    

18 1.024 Vitamin B1 + B6 + B12 

 100mg + 

100mg + 

1mg; 2ml 

Tiêm Thuốc tiêm Nhóm 1 Lọ/ống 
          

5.000  
    

  
 
Tổng cộng: 18 
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PHỤ LỤC 2 

 

BÁO GIÁ 18 DANH MỤC THUỐC GENERIC 

( Kèm theo Thư mời số :             /TM-BV ngày        tháng 6 năm 2025 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

STT 

 

 
STT 

TT 

20 

Tên 

thuốc 

Tên hoạt 

chất / Tên 

thành phần 

thuốc 

Nồng 

độ, 

hàm 

lượng 

Đường 

dùng 

Dạng 

bào 

chế 

Quy 

cách 

Nhóm 

thuốc 

Hạn 

dùng 

(Tuổi 

thọ) 

GĐKLH 

hoặc 

GPNK 

Cơ sở sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn 

giá 

Thành 

tiền 

1 
 

…           
    

2 
 

…           
    

.... 
 

           
    

 TỔNG CỘNG:       
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            TÊN CÔNG TY:....  
 
 
 

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BẢN CAM KẾT 

Kính gửi: Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lạng Sơn. 

 

Công ty………..xin cam kết nội dung cung cấp báo giá như sau: 

- Hàng hóa được phép lưu hành hợp pháp tại Việt Nam. 

- Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật hàng hóa. 

- Nhà thầu đáp ứng điều kiện cung cấp theo quy định của Pháp Luật. 

- Nhà thầu không vi phạm chất lượng của hàng hóa báo giá trong vòng 1 năm gần đây. 

- Cam kết không vi phạm về đấu thầu trong vòng 1 năm gần đây. 

- Hàng hóa khẩn cấp cung ứng ngay kể từ khi nhận được thông báo. 

    

 

….ngày    tháng    năm 2025 

                                                                          Đại diện họp pháp của nhà thầu 

                                                                          (ký tên và đóng dấu)
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